PHỤ LỤC
1. ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PTNNC (mẫu M1/PTNNC)

2. ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PTNNC (mẫu M2/PTNNC)

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PTNNC (mẫu M3/PTNNC)

                        Mẫu M1/PTNNC
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

VIỆN  ...............
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày......... tháng ....... năm ........ 



ĐỀ ÁN QUY HOẠCH 
PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU
1. Hiện trạng hoạt động KHCN 
[Phân tích và đánh giá tiềm lực nghiên cứu (con người, cơ sở vật chất, tài chính), kết quả đạt được của hoạt động KHCN của đơn vị chuyên môn, định vị và so sánh với các đơn vị khác ngoài trường ở trong và ngoài nước có cùng lĩnh vực chuyên môn, xu thế phát triển lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài nước]
2. Mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng 2030 
[Nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể có thể định lượng được]
3. Nội dung đề án quy hoạch

3.1. Định hướng phát triển KHCN 
[Mô tả các định hướng chuyên môn gắn với mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của đơn vị và của Trường]
3.2. Danh sách quy hoạch các PTNNC
	TT
	Tên PTNNC (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
	Lĩnh vực chuyên môn
	Nhân sự
	Cơ sở                 vật chất

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


      
[Kèm theo phụ lục thuyết minh tóm tắt về các PTNNC]
4. Tiến độ và giải pháp thực hiện 
[Lộ trình đề nghị thành lập các PTNNC tại đơn vị, phương thức huy động và phối hợp các nguồn lực, ...]
5. Tác động đến phát triển KHCN của đơn vị và của Trường
6. Kết luận

7. Phụ lục (nếu có)
TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                        Mẫu M2/PTNNC

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

VIỆN  ...............
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày......... tháng ....... năm ........



ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 
PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU
1. Tên PTNNC (tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt [nếu có])

2. Viện
3. Lĩnh vực nghiên cứu  

4. Tính cấp thiết

5. Mục tiêu

6. Chức năng, nhiệm vụ
7. Nội dung phát triển chuyên môn
8. Nhân lực (hiện có, định hướng phát triển nhân lực)
9. Cơ sở vật chất (diện tích, trang thiết bị chính) hiện có

10. Cơ sở vật chất cần đầu tư bổ sung

11. Kết quả dự kiến cho giai đoạn 5 năm từ khi thành lập (công bố, SHTT, kinh phí thu hút được trong và ngoài nước, đào tạo SĐH, số lượng công tác viên khoa học trong và ngoài nước đến làm việc tại phòng thí nghiệm, số lượng hội thảo trong và ngoài nước chủ trì hay đồng chủ trì,...)

12. Tác động đến lĩnh vực chuyên môn

13. Mối quan hệ với các đơn vị trong Viện, với các đơn vị khác trong Trường, ngoài Trường
	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Mẫu M3/PTNNC
	VIỆN  ..............

Tên PTNNC


	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày......... tháng ....... năm ........



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PTNNC
NĂM: 20...

1. Tên PTNNC: 
2. Viện: 

3. Trưởng PTNNC: 
- Họ tên: 

- Số điện thoại:    

Email: 

4. Cán bộ: 
4.1. Cán bộ cơ hữu:

4.2. Cộng tác viên:

5. Kết quả hoạt động:

Bài báo, ấn phẩm khoa học
· Bài báo tạp chí, ấn phẩm trong danh mục Web of Science, nhóm Q1
· Bài báo tạp chí, ấn phẩm trong danh mục Web of Science, các nhóm khác
· Bài báo tạp chí, ấn phẩm thuộc danh mục SCOPUS
· Bài báo tạp chí, ấn phẩm quốc tế khác (có ISSN/ISBN) 
· Bài báo Tạp chí KH&CN các trường kỹ thuật (của Trường ĐHBK Hà Nội)
· Bài báo tạp chí, ấn phẩm khác (có ISSN/ISBN), được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận

· Bài báo tạp chí, ấn phẩm khác (có ISSN/ISBN), chưa được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận

· Tổng chỉ số trích dẫn theo Scopus của các công bố trong ba năm cuối (Web of Science và Scopus)

· Số báo cáo mời tại các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế

Sở hữu trí tuệ 
· Sáng chế
· Số đơn nộp (mã số đơn/ngày nộp/số Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) 
· Số văn bằng được cấp (Số văn bằng/Quyết định cấp/ngày cấp)
· Giải pháp hữu ích
· Số đơn nộp (mã số đơn/ngày nộp/số Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) 
· Số văn bằng được cấp (Số văn bằng/Quyết định cấp/ngày cấp)
· Khác
Kinh phí thu nhập từ đề tài, dự án và hợp đồng KHCN
· Từ 20 – 200 triệu VNĐ 

· Từ 200 triệu trở lên

Trang thiết bị đơn vị thụ hưởng sau khi kết thúc đề tài, hợp đồng, chương trình nghiên cứu, dự án nâng cao năng lực, dự án hợp tác quốc tế về KHCN (quy về kinh phí)
· Từ 20 – 200 triệu VNĐ
· Từ 200 triệu trở lên

Đào tạo sau đại học (hướng dẫn chính thành công học viên sau đại học)
· Thạc sỹ khoa học (tên học viên, tên đề tài, người hướng dẫn, thời gian nhận bằng)
· Tiến sĩ (tên học viên, tên đề tài, người hướng dẫn, thời gian nhận bằng)

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM


	VIỆN  ..............

Tên PTNNC


	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày......... tháng ....... năm ........



PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

 HOẠT ĐỘNG PTNNC
	TT
	Kết quả
	Thang điểm
	SỐ LƯỢNG
	kết quả

	I.
	Bài báo, ấn phẩm khoa học

	1
	Bài báo tạp chí, ấn phẩm trong danh mục Web of Science, nhóm Q1
	1,0
	
	

	2
	Bài báo tạp chí, ấn phẩm trong danh mục Web of Science, các nhóm khác
	0,8 
	
	

	3
	Bài báo tạp chí, ấn phẩm thuộc danh mục SCOPUS
	0,6 
	
	

	4
	Bài báo tạp chí, ấn phẩm khác (có ISBN/ISSN), được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận
	0,3 
	
	

	II
	Bằng sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp trong năm

	5
	Bằng độc quyền Sáng chế
	1,5 
	
	

	6
	Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích
	0,75 
	
	

	III
	Kinh phí thu nhập từ đề tài, dự án và hợp đồng KHCN

	7
	20 – 200 triệu VNĐ (tính tỉ lệ với kinh phí)
	0,10-1,00
	
	

	8
	Từ 200 triệu trở lên, tính thêm cho mỗi 20 triệu VNĐ
	0,20
	
	

	IV
	Trang thiết bị đơn vị thụ hưởng sau khi kết thúc đề tài, hợp đồng, chương trình nghiên cứu, dự án nâng cao năng lực, dự án hợp tác quốc tế về KHCN (quy về kinh phí)

	9
	20 – 200 triệu VNĐ (tính tỉ lệ với kinh phí)
	0,10-1,00 
	
	

	10
	Từ 200 triệu trở lên, tính thêm cho mỗi 20 triệu VNĐ
	0,20
	
	

	V
	Đào tạo sau đại học (hướng dẫn chính thành công học viên sau đại học)

	11
	Thạc sỹ khoa học
	1
	
	

	12
	Tiến sĩ
	2
	
	


	
	TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Ghi chú:  

· Các chỉ số được tính theo Quy chế Công tác cán bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện hành;
· Tác giả của các công bố bao gồm cả SHTT: có ít nhất hai tác giả của 01 công bố là cán bộ cơ hữu hay cộng tác viên của PTNNC, trong phần cảm ơn phải đề cập đến việc kết quả nghiên cứu này được thực hiện tại PTNNC;

· Các chỉ số kinh phí liên quan đến đề tài, dự án: PTNNC phải là đơn vị chủ trì thực hiện;

· Hướng dẫn học viên SĐH: Hướng dẫn chính được tính 2/3 số điểm, hướng dẫn phụ: 1/3;

· Các hạng mục cần liệt kê chi tiết và có minh chứng kèm theo.

5

